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KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 578/KH-UBND ngày 02/12/2024 của UBND tỉnh 

về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2025; Văn bản số 

4752/SNNMT-TTCN ngày 18/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai tiêm phòng đợt 

2/2025; Các văn bản: số 666/TTCN-TY ngày 04/8/2025 về việc hướng dẫn một 

số nội dung chuyên môn trong công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 

02 năm 2025; số 669/TTCN-HCTH ngày 04/9/2025 về việc hướng dẫn thủ tục 

thanh quyết toán vắc xin LMLM tiêm phòng cho trâu, bò đợt 02 năm 2025 của 

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi. Công văn số 01/BVTVTY ngày 04/09/2025 

của Trạm bảo vệ thực vật và thú y vùng IX về triển khai tiêm phòng vắc xin đợt 

2 năm 2025. Để hạn chế đến mức thấp nhất sự thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp 

phần phát triển ngành chăn nuôi bền vững. 

Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Anh ban hành Kế hoạch tiêm các loại Vắc xin 

phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Chủ động phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm; phát hiện, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan nhằm 

đảm bảo cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định, bảo vệ sức khỏe cho người dân 

và môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế xã hội của toàn xã.  

2. Yêu cầu: 

Triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ 

giữa các cấp, các ngành và hệ thống chính trị từ xã đến thôn và các tổ liên gia. 

100% gia súc, gia cầm khỏe mạnh thuộc diện phải tiêm phòng bắt buộc, 

được tiêm các loại vắc xin theo quy định; phải thường xuyên tiêm phòng bổ 

sung cho đàn gia súc, gia cầm mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng định 

kỳ. 

Thực hiện tiêm phòng đúng quy trình kỷ thuật, đảm bảo an toàn cho 

người và gia súc, gia cầm. 

II. ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG, QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VẮC XIN, 

LỰC LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN TIÊM PHÒNG: 

1. Phạm vi và đối tượng tiêm phòng: 



Tiêm phòng vắc xin cho tất cả số gia súc, gia cầm trong phạm vi quy định 

phải tiêm phòng đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. 

Gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng là gia súc khỏe mạnh, trong vùng 

quy định phải tiêm phòng (không tiêm phòng cho gia súc đang mắc bệnh). 

Các bệnh tiêm phòng bắt buộc:   

+ Đối với trâu, bò tiêm phòng các loại vắc xin Lở mồm long móng, Tụ 

huyết trùng. 

+ Đối với lợn tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng; vắc xin Lở 

mồm long móng đối với lợn nái và đực giống. 

+ Đối với gia cầm tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm. 

Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng định kỳ theo quy định, 

khuyến cáo người chăn nuôi chủ động tiêm các loại vắc xin phòng bệnh thường 

gặp, bệnh mới nổi cho động vật nuôi. 

Đối với vắc xin Dại chó, vắc xin Viêm da nổi cục tiêm cho trâu bò: Tổ 

chức tiêm vắc xin bổ sung cho số chưa được tiêm phòng trong đợt 1/2025, số hết 

thời gian miễn dịch và số mới phát sinh (Đối với vắc xin viêm da nổi cục: 

khoảng cách tiêm phòng với loại vắc xin khác cho đàn trâu, bò tối thiểu 07 đến 

10 ngày). 

2. Quy định sử dụng vắc xin. 

Sử dụng các loại vắc xin theo quy định của bộ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Thú y Hà Tĩnh, Trạm BVTV và 

Thú y vùng IX. 

Yêu cầu khi tiêm phòng vắc xin gia súc phải được giữ cố định. Trâu bò 

phải có rặc, lợn, chó phải có người bắt. 

3. Lực lượng thực hiện tiêm phòng: 

Các Thú y viên trên địa bàn xã đã được tập huấn chuyên môn thực hiện 

tiêm phòng. 

4. Thời gian tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025;   

- Thời gian tiêm phòng: từ ngày 03/10/2025 - 30/10/2025. 

Ngoài các đợt tiêm phòng chính, thường xuyên thực hiện tiêm phòng bổ 

sung cho đàn gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm phòng chưa được tiêm trong 

đợt chính, số hết thời gian miễn dịch và mới phát sinh 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ GIÁ CÁC LOẠI VẮC XIN 

1. Vắc xin tiêm phòng: 

Đối với vắc xin LMLM thực hiện theo văn bản 259/UBND-NL ngày 

13/01/2021 của UBND tỉnh về việc cơ chế kinh phí phục vụ tiêm phòng bệnh 

LMLM cho trâu, bò giai đoạn năm 2021-2025. 



Đối với các loại vắc xin khác bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định: Xã 

sẽ cúng ứng theo đúng loại vaccine cần tiêm phòng, rõ ràng về nguồn gốc, hiệu 

quả cao, an toàn cho vật nuôi, bảo quản đúng quy định. 

2. Giá tiền Vắc xin tiêm phòng mức người dân phải chi trả như sau: 

Giá công tiêm áp dụng theo thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 

của Bộ tài chính về “Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng 

cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm định thuốc dùng cho động vật”. 

 

TT Tên vaccine 
Công ty sản 

xuất 

Liều 

/chai 

Giá 

thành/liều 

(VNĐ) 

Công 

tiêm/ 

con 

(VNĐ) 

Giá tiêm 

phòng/con 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

1 
Lở mồm long 

móng (Trâu, bò)   

Hỗ trợ cấp 

trên 
4.800 4.800 

 

2 
Viêm da nổi cục 

trâu, bò 
Lumpyvac 25 40.500 4.800 45.300 

 

3 Dại Hanvet 1 17.200 5.900 23.100 
 

4 
Tụ huyết trùng 

(Trâu, bò) 
Vetvaco 20 5.960 4.800 10.760 

 

5 Cúm gia cầm 

Guangzhou 

South 

China.... 

100 670 350 1.020 
 

6 Dịch tả lợn Hanvet 20 3.560 2.900 6.460 
 

7 
Tụ huyết trùng 

cho lợn 
Hanvet 20 3.560 2.900 6.460 

 

 

* Kinh phí tổ chức, tuyên truyền, kiểm tra, tiêm vắc xin do người dân phải 

đảm bảo chi trả. 

* Thuê Thú y viên tiêm phòng phần còn lại ngân sách xã phải đảm bảo chi 

trả. 

V. LỊCH TIÊM PHÒNG  

Phụ trách Thú Y xã sẽ ban hành lịch tiêm phòng cụ thể cho từng thôn sau 

khi vắc xin đã được cung ứng. 

VI. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM.  

1. Căn cứ Luật Thú y ban hành thực hiện quy định về tiêm phòng bắt buộc 

cho đàn gia súc, gia cầm. Đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành việc 

tiêm phòng các loại vắc xin bắt buộc cho vật nuôi thì bị xử phạt theo quy định. 

Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y. 



2. Đối với chủ vật nuôi không tiêm phòng cho vật nuôi theo quy định 

ngoài việc xử lý hành chính, khi có dịch bệnh xẩy ra thì không được hỗ trợ của 

nhà nước (nếu có). Tuỳ theo mức độ xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm và bồi 

thường những thiệt hại do việc không chấp hành tiêm phòng cho vật nuôi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Cán sự các thôn: 

- Chịu trách nhiệm về công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên 

địa bàn thôn quản lý. Tổ chức họp dân để triển khai kế hoạch tiêm phòng. 

- Lập danh sách các hộ có gia súc gia cầm phải tiêm phòng và chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của danh sách, để có cơ sở sau đợt tiêm hộ nào không 

tiêm cho đàn gia súc mình để làm căn cứ xử phạt. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh của thôn để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác tiêm phòng 

bệnh gia súc, gia cầm. 

- Quản lý chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm để tổ chức tiên vắc xin phòng 

bệnh đúng kỳ theo Kế hoạch của UBND xã. 

- Bố trí đội ngũ cán bộ thôn, dân quân tự vệ hỗ trợ bắt giữ cố định động 

vật ghi chép, thống kê số lượng động vật nuôi tiêm phòng theo biểu mẫu; để 

đảm bảo chất lượng công tác tiêm phòng. 

- Các thôn lập danh sách tổng hợp gia súc, gia cầm đã được tiêm phòng và 

chưa được tiêm phòng của mỗi loại vắc xin theo hộ (cơ sở và của thôn xóm. Báo 

cáo tiến độ, kết quả tiêm phòng qua đồng chí Trần Thị Thanh Thảo (sđt 

0973228596) trước 16h hàng ngày và gửi văn bản giấy tổng hợp kết quả tiêm 

phòng (theo Biểu gửi kèm) về UBND xã chậm nhất 3 ngày kể từ khi kết thúc 

đợt tiêm phòng Kinh Tế tổng hợp. 

2. Đối với phòng kinh tế: 

- Xây dựng kế hoạch sát, đúng tình hình để thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch, chỉ tiêu được giao. 

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận vaccine và bảo quản. Điều phối tổng hợp 

nhu cầu và cung ứng vaccine về các thôn. Thực hiện lưu trữ sổ sách, hóa đơn, 

chứng từ theo dõi xuất, nhập vắc xin theo quy định để đảm bảo khả năng truy 

xuất nguồn gốc khi cần thiết. 

- Tổng hợp, báo các kết quả tiêm phòng cho Trung tâm BVTV và Thú y 

vùng IX đúng hạn. 

- Cán bộ phòng Kinh Tế kết hợp với các Đoàn công tác phụ trách thôn, 

Ban lãnh đạo thôn, công an viên tiến hành lập biên bản những chủ vật nuôi 

không thực hiện tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho đàn vật nuôi gửi về cho 

UBND xã để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đồng thời 

làm căn cứ để thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước khi có dịch bệnh xãy ra. 

 



3. Công an xã 

Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành có liên quan, các thôn trên địa 

bàn xã để để vận động bà con tiêm phòng đạt kết quả theo kế hoạch. 

Sau các đợt tiêm phòng phối hợp với Phòng Kinh tế, các thôn, rà soát xử 

lý các hộ có gia súc gia cầm thuộc diện phải tiêm phòng bắt buộc nhưng không 

chấp hành. Xử lý hành chính theo nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ 

4. Phòng Văn hóa – Xã hội.  

- Phòng Văn hóa – Xã hội chịu trách nhiệm tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh về kế hoạch tiêm phòng để mọi người được biết và chủ động tham 

gia thực hiện.; 

5. Ủy ban M t trận T  quốc và các t  chức đoàn th  cấp xã. 

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến Kế hoạch này đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được 

biết và thực hiện; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc 

thực hiện Kế hoạch. 

6. Đề nghị các Đoàn công tác Chỉ đạo cơ sở theo Quyết định số 30- 

QĐ/HU ngày 10/7/2025. 

Đề nghị các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quyết định số 30- QĐ/HU ngày 

10/7/2025 của BTV Đảng ủy chỉ đạo, tuyên truyền mục đích ý nghĩa và tầm 

quan trọng của Kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025 trên địa 

bàn xã Kỳ Anh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra./ 

Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 

năm 2025 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, đề 

nghị các ban ngành đoàn thể cấp xã, các đoàn công tác chỉ đạo thôn, ban cán sự 

các thôn phối hợp để thực hiện có hiệu quả./. 

  
Nơi nhận: 
- Sở NN&MT;  

- Trạm BVTV và Thú y vùng IX; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Xuân Thành 
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